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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU TIÊN
(Kèm theo Báo cáo số: ………./BC-UBND ngày ………/02/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
	D
	NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ
	ĐIỂM TỐI ĐA
	TỔNG ĐIỂM CHẤM
	THUYẾT MINH 
(Nêu rõ các văn bản đã ban hành; 
Nội dung công việc thực hiện) 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL)
	30 
	30 
	

	1

	Ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
	4
	4
	

	a
	Ban hành chương trình, kế hoạch PBGDPL hàng năm.
	1
	1
	- Kế hoạch về công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2019 và năm 2020 (số 44/KH-UBND ngày 11/01/2019 và số 53/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh).

	b
	Ban hành chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền hoặc phù hợp với đặc thù của địa bàn, lĩnh vực quản lý.
	1
	1
	- Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Cảnh sát biển (số 605 ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh).
- Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh).

- Công văn về việc tăng cường tổ chức PBGDPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm (Công văn số 265/UBND-NCPC ngày 13/02/2020)
- Công văn hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV  (số 43/UBND-NC ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh).

- Công văn hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL (số 1651/UBND-NC ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh).
- Công văn hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL (số 71/UBND-NC ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh).
- Công văn hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL (số 1709/UBND-NC ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh).

	c
	Ban hành các văn bản, kế hoạch PBGDPL trung hạn và dài hạn theo hướng dẫn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
	1
	1
	- Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” (Kế hoạch số 983/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh).
- Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” (Kế hoạch số 1212/KH-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh).

- Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch số 2640/KH-UBND ngày 27/12/2020 của UBND tỉnh).

- Công văn thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” (số 1577/UBND-NCPC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh). 

	d
	Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
	1
	1
	- Công văn chỉ đạo các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (số 613/UBND-NCPC ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh).

- Công văn chỉ đạo triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật (số 641/UBND-NCPC ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh).

- Công văn chỉ đạo các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL, HGCS, CTCPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (số 613/UBND-NCPC ngày 03/4/2019).

- Công văn hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 2019 và năm 2020 (Công văn số 985/UBND-NCPC ngày 15/5/2019 và số 606/UBND-NCPC ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh).

	2
	Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
	4
	4
	Thực hiện 5/5 nhóm nhiệm vụ và hoạt động do cấp trên 
chỉ đạo, đạt tỷ lệ 100%.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Công tác PBGDPL: Tổ chức 14 Hội nghị PBGDPL, TGPL và thi tìm hiểu pháp luật cho phụ nữ; 04 Hội nghị cho học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 05 Hội nghị cho đoàn viên, thanh thiếu niên; 06 Hội nghị triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”; 03 Hội nghị PBGDPL cho giáo viên, cán bộ ngành Giáo dục; tổ chức 29 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, 01 hội thi tìm hiểu Ngày Pháp luật; tổ chức 28 lớp tuyên truyền về pháp luật, 02 Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp…
- Công tác hòa giải ở cơ sở: 
+ Toàn tỉnh hiện có 546 Tổ Hòa giải với 3.725 Hòa giải viên.

+ Trong kỳ đã hòa giải thành 1.280/1.494 vụ, đạt tỷ lệ: 85,68%.

- Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và phối hợp quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

+ Trong năm 2019, có 84/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tăng 05 xã so với năm 2018); năm 2020 có 91/94 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tăng 07 xã so với năm 2019)
+ Toàn tỉnh có 541/542 ấp, khu phố đã xây dựng Quy ước, đạt tỷ lệ 99,82% (còn 01 ấp của huyện Bến Cầu đã xây dựng dự thảo Quy ước trình UBND huyện phê duyệt). 

- Tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (52 triệu đồng).

	3
	Về thời điểm ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
	2
	2
	Ban hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL.

	4
	Xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý. 
	5
	5
	

	a
	Xác định nội dung PBGDPL
	2
	2
	Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng.

	b
	Xác định hình thức PBGDPL
	2
	2
	Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng.

	c
	Có chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định nội dung và hình thức PBGDPL đặc thù phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý
	1
	1
	- Công văn hướng dẫn tăng cường công tác PBGDPL, HGCS, CTCPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (số 613/UBND-NCPC ngày 03/4/2019 và số 985/UBND-NCPC ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh).
- Công văn hướng dẫn tăng cường PBGDPL cho các đối tượng đặc thù (số 44/HĐPH ngày 07/01/2019 và số 527/HĐPH ngày 09/3/2020 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh).

	5
	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật. 
	5
	5
	

	a
	Hằng năm có tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý.
	3
	3
	- Tổ chức 02 Hội nghị ở cấp tỉnh, 27 Hội nghị ở cấp huyện cho 100% Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật.



	b
	Hằng năm có tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ người làm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật.
	2
	2
	- Tổ chức 02 Hội nghị ở cấp tỉnh, 27 Hội nghị ở cấp huyện cho 80% đội ngũ người làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL.



	6
	Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.
	5
	5
	

	a
	Tổ chức cập nhật đầy đủ.
	3
	3
	Tổ chức cập nhật đầy đủ.

	b
	Tổ chức cập nhật kịp thời theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ. 
	2
	2
	Cập nhật đúng thời hạn theo quy định.

	7
	Thống kê, báo cáo, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.
	5
	5
	

	a
	Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, tổng kết theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

	2
	1,6
	- Báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư (Báo cáo số  460-BC/TU ngày 28/8/2019 của Tỉnh ủy).
- Báo cáo Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh).

- Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của TTg về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019) (Báo cáo số 1689/BC-STP ngày 20/8/2019 của Sở Tư pháp và Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh).

- Báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh).

- Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL năm 2019 (Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh).

- Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2019 (Báo cáo số 1092/BC-HĐPH ngày 28/5/2019 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh).

- Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (Báo cáo số 2579/BC-HĐPH ngày 29/11/2019 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh).

- Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2020 (Báo cáo số 1230/BC-HĐPH ngày 22/5/2020 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh).

- Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (Báo cáo số 2870/BC-HĐPH ngày 01/12/2020 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh).

- Báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh).

	b
	Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

	1
	1
	- Kế hoạch số 2268/KH-STP ngày 23/10/2019 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

- Kế hoạch số 2342/KH-STP ngày 04/11/2019 của Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh về việc kiểm tra công tác PBGDPL, HGCS, CTCPL năm 2019.
- Thông báo số 2622/STP-PBGDPL ngày 05/12/2019 về kết quả kiểm tra 15 năm triển khai thi hành Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 05 năm thi hành Luật PBGDPL và công tác PBGDPL, HGCS, CTCPL năm 2019.
- Kế hoạch số 2528/KH-STP ngày 27/10/2020 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

- Công văn số 05/HĐPH ngày 29/10/2020 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh về kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
- Thông báo số 2858/HĐPH ngày 30/11/2020 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh về kiểm tra hoạt động của Hội đồng cấp huyện năm 2020.

	c
	Thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về phổ biến, giáo dục pháp luật đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
	1
	1
	Trong kỳ, địa phương không có khiếu nại, tố cáo về PBGDPL.

	d
	Thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
	1
	1
	Trong kỳ, địa phương không có vi phạm về PBGDPL.

	II
	NHÓM TIÊU CHÍ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PBGDPL
	20 
	20 
	

	1
	Thực hiện trách nhiệm đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Điều 13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật:
	4
	4
	Thực hiện đăng tải các thông tin pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

	a
	Đăng tải đầy đủ.
	3
	3
	Đăng tải đầy đủ.

	b
	Đăng tải kịp thời.
	1
	1
	Đăng tải kịp thời.

	2
	Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý.
	4
	4
	

	3
	Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý bằng một trong các hình thức quy định tại Điều 11 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
	4
	4
	

	a
	Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời.
	4
	4
	Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời.

	b
	Tổ chức triển khai đầy đủ nhưng chưa kịp thời.
	3
	/
	

	c
	Tổ chức triển khai không đầy đủ, chưa kịp thời.
	2
	/
	

	d
	Trường hợp không triển khai thực hiện.
	0
	/
	

	4
	Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý
	4
	4
	

	a
	Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
	1
	1
	- Ban hành Công văn số 985/UBND-NCPC ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh; Công văn số 527/HĐPH ngày 09/3/2020 và Công văn số 789/HĐPH ngày 01/4/2020 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.

	b
	Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý.
	2
	2
	- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã tổ chức rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL của ngành Giáo dục.

- Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp biên soạn, in ấn và phát hành các loại tờ gấp Hỏi – đáp pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL của ngành Giáo dục.

- Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo giáo viên, cán bộ ngành Giáo dục tham gia.

	c
	Có chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành.
	1
	1
	- Ban hành Công văn số 985/UBND-NCPC ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh và Công văn số 789/HĐPH ngày 01/4/2020 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã thực hiện việc rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành.

	5
	Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
	4
	4
	

	a
	Có ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra.
	1
	1
	- Ban hành Công văn số 3531/UBND-NCPC ngày 20/6/2019 và Công văn số 2194/UBND-NCPC ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 và năm 2020.

	b
	Có triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng.
	2
	2
	- Tổ chức 01 Hội thi tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 và 01 cuộc thi viết tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. 

- Các cấp, ngành, địa phương treo băng rôn, pa - nô trên các tuyến đường chính và trụ sở cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên truyền miệng, thi hái hoa dân chủ tìm hiểu pháp luật về ý nghĩa, mục đích, vai trò của Ngày Pháp luật và các quy định của pháp luật; tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, vai trò của Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội zalo, facebook, đĩa CD…

	c
	Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thường xuyên, liên tục.
	1
	1
	- Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thường xuyên, liên tục là mỗi tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương dành ít nhất 01 buổi tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật hàng tháng (22 cuộc thi) và các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về ATGTĐB hàng quý (07 cuộc).

	III
	NHÓM TIÊU CHÍ VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	20
	18
	

	1
	Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật.
	5
	5
	

	a
	Hằng năm có xây dựng, củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
	3
	3
	- Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV, TTVPL; cụ thể như sau: Toàn tỉnh có 112 BCVPL cấp tỉnh, 130 BCVPL cấp huyện, 1.282 TTVPL cấp xã. 

	b
	Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật được sử dụng hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
	2
	2
	- Đội ngũ BCV, TTVPL giữ vai trò chính trong công tác tuyên truyền PL miệng tại địa phương. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có BCV, TTVPL thực hiện công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực chuyên môn cho CB,CC,VC,LĐ của cơ quan, đơn vị và nhân dân.

	2
	Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.
	5
	4
	

	a
	Có phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý.
	2
	2
	- Phân công Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch làm đầu mối tham mưu UBND các cấp triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL trên phạm vi toàn tỉnh, cấp huyện và cấp xã; mỗi cơ quan, đơn vị phân công công chức tham mưu Thủ trưởng triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

	b
	Có bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.
	3
	2
	- Bố trí số lượng chưa phù hợp với nhu cầu PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản lý vì công việc được giao ngày càng nhiều nhưng biên chế có giới hạn. 

	3
	Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.
	7
	6
	- Ngân sách Nhà nước cấp: 8.777.321.937 đồng.
- Huy động nguồn xã hội hóa: 52 triệu đồng.

	a
	Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
	3
	2
	- Có bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu PBGDPL trên thực tế, nhất là ở cấp huyện và cấp xã.

	b
	Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi được giao chủ trì thực hiện.
	2
	2
	- Bố trí đủ kinh phí triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL thuộc phạm vi được giao chủ trì thực hiện.

	c
	Có triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động được các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ trương xã hội hóa.
	2
	2
	- Có triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động được các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa.

	4
	Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.
	3
	3
	

	a
	Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Chính phủ.
	2
	2
	- Bảo đảm đầy đủ theo quy định của Chính phủ.

	b
	Có triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.
	1
	1
	- Có triển khai theo quy định.

	IV
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CUẢ CÔNG TÁC PBGDPL ĐỐI VỚI XÃ HỘI 
	20
	15
	

	1
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật
	4
	3
	- Đạt 77%.

	2
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp luật
	4
	4
	- Đạt 100%.

	3
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu pháp luật
	4
	4
	- Đạt 100%.

	4
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
	4
	4
	- Đạt 96%.

	5
	Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm
	4
	0
	- Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật tăng 06%, tự chấm 0/4 điểm:

+ Trong năm 2019, qua khảo sát 100 đối tượng là người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật, có 21 phiếu trả lời vi phạm do không hiểu biết pháp luật, đạt tỷ lệ 21%.

+ Trong năm 2020, qua khảo sát 100 đối tượng là người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật, có 27 phiếu trả lời vi phạm do không hiểu biết pháp luật, đạt tỷ lệ 27%.

	V
	NHÓM TIÊU CHÍ KHÁC
	
	
	

	1
	Củng cố, kiện toàn, triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh.
	2
	2
	- Ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Ban Thư ký Hội đồng (Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 và Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh). 

	2
	Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh.
	2
	2
	- Ban hành Kế hoạch số 685/KH-HĐPH ngày 01/4/2019; Kế hoạch số 72/KH-HĐPH ngày 14/01/2020 và Công văn số 2624/HĐPH ngày 26/10/2020 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

	3
	Chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện.
	2
	2
	- Ban hành Kế hoạch số 685/KH-HĐPH ngày 01/4/2019; Công văn số 527/HĐPH ngày 09/3/2020 và Công văn số 2624/HĐPH ngày 26/10/2020 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

	4
	Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo khoản 4, Điều 18; khoản 3, Điều 19; khoản 4, Điều 20; khoản 3, Điều 22 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
	4
	4
	- Ban hành Công văn số 985/UBND-NCPC ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh; Công văn số 44/HĐPH ngày 07/01/2019 và Công văn số 527/HĐPH ngày 09/3/2020 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh. 
- Đã tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù bằng nhiều hình thức: người lao động trong doanh nghiệp, người khuyết tật, người dân ở vùng dân tộc thiểu số, người cai nghiện ma túy…).

	
	TỔNG ĐIỂM 

(I+ II+ III+ IV+V)
	100
	93
	


